
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp

Cơ sở đào 

tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo 

Nghị định

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng

Đánh giá 

chung
Ghi chú

1 Lê Tứ Thiên 14/11/1988 056088004546 17/12/2022 Cục cảnh sát
ĐH Công 

nghệ tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III  Đạt lần đầu

2 Bùi Thanh Hải 11/07/1973 051073014094 07/02/2022 Cục cảnh sát
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
tại chức KS xây dựng 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt gia hạn

3 Phạm Văn Mến 18/12/1992 056092008854 05/07/2021 Cục cảnh sát
ĐH Mở tp 

HCM

Chính 

quy
KS xây dựng 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt gia hạn

4 Nguyễn Thành Tiến 25/09/1984 046084013752 10/10/2024 Cục cảnh sát
ĐH Tôn Đức 

Thắng

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng
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Phụ lục số 01



5 Lê Anh Sơn 20/11/1989 066089010244 08/05/2022 Cục cảnh sát ĐH GTVT 
chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

6 Nguyễn Ngọc Chung 02/08/1978 045078000348 13/04/2021 Cục cảnh sát
Đại học Bình 

Dương

Chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

7 Trần Ngọc Nguyên 21/12/1989 070089008047 28/06/2021 Cục cảnh sát
ĐH Công 

nghệ Sài gòn

chính 

quy

Kỹ sư  kỹ thuật 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

8 Đỗ Quang Huân 23/08/1983 033083010093 25/05/2023 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

9 Phan Bùi Thạch 20/01/1989 040089038866 28/06/2021 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng



Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

10 Thái Văn Chính 24/10/1985 001085035407 12/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng 
Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II Đạt nâng hạng

11 Trần Đình Nam 17/10/1992 070092009857 14/02/2025 Cục cảnh sát

ĐH Công 

nghiệp thực 

phẩm tp HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị  công 

trình

II  Đạt nâng hạng

12 Đậu Văn Linh 11/10/1996 040096025336 27/12/2021 Cục cảnh sát ĐH Xây dựng
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

13 Lê Thành Công 19/08/1995 042095010834 20/03/2022 Cục cảnh sát ĐH GTVT 
chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

14 Trần Văn Sơn 09/08/1983 042083000918 02/04/2024 Cục cảnh sát ĐH GTVT
vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II đạt nâng hạng



Định giá xây dựng Định giá xây dựng III  đạt lần đầu

15 Phạm Anh Dũng 10/09/1980 04080002880 20/04/2021 Cục cảnh sát ĐH GTVT 
vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II Đạt gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II Đạt gia hạn

16 Võ Trung Trực 01/01/1980 087080023420 08/09/2022 Cục cảnh sát ĐH GTVT tại chức
KS xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II đạt nâng hạng

17 Nguyễn Minh Khánh 23/11/1984 070084000526 27/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH GTVT tp 

HCM 

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II Đạt nâng hạng



Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II Đạt nâng hạng

18 Trần Ngọc Tài 18/08/1988 044088004862 21/03/2021 Cục cảnh sát

ĐH  Giao 

thông vận tải 

tp HCM 

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đướng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II  Đạt nâng hạng

19 Lê Anh Tùng 19/05/1993 017093000195 25/03/2021 Cục cảnh sát ĐH Thuỷ lợi
chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình thuỷ

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

20 Trương Viết Hoá 20/08/1986 070086020601 12/01/2022 Cục cảnh sát

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đướng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng



21 Đào Duy Nhực 07/08/1991 052091010768 22/03/2022 Cục cảnh sát

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải III

chính 

quy

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

22 Quách Hồng Ngọc 11/11/1991 038091026735 21/09/2022 Cục cảnh sát ĐH Thuỷ lợi
chính 

quy
Kỹ sư thuỷ văn

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

23 Nguyễn Quang Hào 17/03/1979 060097012228 30/06/2023 Cục cảnh sát ĐH Đà Nẵng từ xa

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II Đạt gia hạn

24
Nguyễn Phùng Thái 

Hưng
10/12/1982 056082012606 27/12/2021 Cục cảnh sát

ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II Đạt nâng hạng



25 Dương Minh Của 02/05/1976 074076005751 28/09/2021 Cục cảnh sát
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

26 Nguyễn Thế Hưng 16/02/1991 042091000359 25/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III Đạt lần đầu

27 Hà Minh Tú 17/03/1984 004184000269 05/08/2024 Cục cảnh sát

ĐH Bách 

khoa- ĐHQG 

TPHCM

chính 

quy

Kỹ sư thuỷ lợi, 

thuỷ điện, cấp 

thoát nước

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lấn đầu



28 Hồ Anh Tuấn 05/05/1988 045088003330 12/08/2021 Cục cảnh sát

ĐH Bách 

khoa- ĐH Đà 

Nẵng

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đướng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

29 Phạm Đình Trường 01/06/1984 040084038565 10/05/2023 Cục cảnh sát

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đướng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III Đạt lần đầu

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
III Đạt lần đầu

30 Đỗ Văn Sơn 11/10/1984 031084015682 12/02/2023 Cục cảnh sát

ĐH Bách 

khoa- ĐHQG 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu

31 Nguyễn Đình Tùng 06/09/1990 052090012700 28/06/2021 Cục cảnh sát

Cao đẳng 

Đông Du Đà 

Nẵng

Chính 

quy

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III Đạt lần đầu

32 Lê Anh Sơn 26/02/1993 034093005566 18/02/2025 Bộ công an ĐH GTVT
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
III Đạt lần đầu



Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

33 Trần Minh Đường 20/09/1984 040084034997 10/05/2021 Cục cảnh sát
ĐH Tây 

nguyên

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư quản lý 

đất đai
Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
III Đạt lần đầu

34 Trương hữu Phúc 08/10/1987 038087040713 28/05/2023 Cục cảnh sát
ĐH Tây 

nguyên

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư quản lý 

đất đai
Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
III Đạt lần đầu

35 Đỗ Văn Đồng 12/08/1983 030083028240 12/11/2021 Cục cảnh sát

ĐH Tài 

nguyên và 

môi trường tp 

HCM

Chính 

quy

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

trắc địa

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
III Đạt lần đầu

36 Nguyễn Đình Nghiêm 20/04/1970 070070003609 12/08/2021 Cục cảnh sát
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt lần đầu

37 Nguyễn Vĩnh Trường 17/01/1988 049088013944 05/03/2023 Cục cảnh sát
ĐH Tôn Đức 

Thắng

chính 

quy

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III  Đạt lần đầu



Định giá xây dựng Định giá xây dựng III  Đạt lần đầu

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

38 Nguyễn Văn Phương 24/04/1983 030083013588 29/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

hạ tầng đô thị

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

39 Phạm Văn Hiếu 18/06/1997 070097008968 27/12/2021 Cục cảnh sát
ĐH Thủ Dầu 

Một

Chính 

quy

KS kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

40 Nguyễn Thành Phước 02/08/1985 070085003100 20/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

41 Trần Hoàng Mộng Thiên23/08/1989 070089009740 10/05/2021 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

KS kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

42 Nguyễn Vĩnh Nguyên 19/08/1985 074085005542 28/06/2021 Cục cảnh sát
ĐH Tôn Đức 

Thắng

chính 

quy

Kỹ sưcấp thoát 

nước và môi 

trường nước

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng



43 Trần Quang Vũ 06/05/1989 058089001176 25/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Yersin Đà 

Lạt

chính 

quy
Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

Thiết kế quy 

hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III Đạt lần đầu

44 Phạm Công Bình 06/06/1995 070095010453 13/12/2022 Cục cảnh sát
ĐH Thủ Dầu 

Một

chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

45 Chu Văn Hữu 28/08/1995 070095002652 31/07/2023 Cục cảnh sát
ĐH Tôn Đức 

Thắng

chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

46 Lê Tân Sinh 10/05/1998 045098003585 25/06/2021 Cục cảnh sát ĐH Huế
chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu


